
STT Mã số CCHN Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

Số 
CMND/CCCC

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực đề 
nghị cấp

Hình thức 
cấp

1
DNA-

00000417
Phan Hữu Bách 18/07/1978 048078002513 24/3/2023

Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

1001 Nguyễn Hữu Thọ- 
Phường Cẩm Lệ - TP Đà 

Nẵng

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội 

Chính quy Kiến trúc sư
Thiết kế kiến trúc 

công trình
Cấp lần 

đầu

2
DNA-

00000418
Võ Đình Tân 18/07/1992 049092003050 01/9/2021

Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH

Thôn 4, xã Đại Lộc, TP Đà 
Nẵng

Đại học Kiến 
trúc Đà Nẵng 

Chính quy Kiến trúc sư
Thiết kế kiến trúc 

công trình
Cấp lần 

đầu

3
DNA-

00000419
Đặng Bảo Lâm 18/8/1990 048090008462 13/7/2023

Cục quản lý hành 
chính về trật tự xã 

hội

44 Lê Đình Kỵ, phường 
An Khê, Tp Đà Nẵng

Trường Đại học 
Kiến trúc Đà 

Nẵng 
Chính quy

Kiến trúc sư 
(Kiến trúc 

Công trình)

Thiết kế kiến 
trúc công trình

Cấp lần 
đầu
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